
STT Họ tên

Số Giấp phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KB, CB

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KB, CB khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 Trần Lý Văn Dân 000450/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKII

Giám đốc

phụ trách khoa Nội

2 Biện Văn Ngọc 000484/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

Phó Giám đốc

phụ trách khoa Cấp 

cứu

Phòng khám BS.Ngọc, từ 

thứ 2-6: 11h45-13h15, 

17h30-21h00,  thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.

3 Trần Tuất
000526/BTH-CCHN

QĐ 498/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại, Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

Phó Giám đốc

phụ trách khoa Ngoại

Phòng khám BS.Tuất, từ 

thứ 2-6: 11h45-13h15, 

17h30-21h00,  thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.

4 Nguyễn Văn Liển 3741/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

Phó Giám đốc

phụ trách khoa Nội

SỞ Y TẾ

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h00-11h30, Chiều: 13h30-17h00, Ngày trực: 24/24h.  

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

           Bình Thuận, ngày  13 tháng   6  năm 2024

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:      2380 /SYT - NV

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ( Cập nhật đến 12/6/2024)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÁNH LINH

2. Địa chỉ: số 111, Đường 25/12, khu phố Lạc Thuận, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
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5 Vũ Tiến Diễn
3802/BTH-CCHN

QĐ 1252/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

T.Phòng KHNV

Phòng khám Thiên Ân 2, 

từ thứ 2-6: 11h15-13h15, 

17h15-21h00,  thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.

6
Lương Phan

 Thị Vĩnh Loan 
5920/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Phó P.KHNV

7 Cao Thị Kim Cúc 6134/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

8 Lê Thị Bé 6160/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

9 Nguyễn Phan Linh Thi 005751/KG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

10 Nguyễn Trần Linh Bảo 4884/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu ,khám bệnh 

,chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ y tế ,Bộ nội 

vụ quy định mã số ,tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác 

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ
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11 Đặng Thị Huỳnh Như 5283/BTH-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số trường hợp 

cấp cứu tại công đồng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

Khoa KSBT-

HIV/AIDS

12 Trần Hoàng Thương 002649/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ CKI

T.Khoa HS-CC

Phòng khám BS.Thương, 

từ thứ 2-6: 11h30-13h00, 

17h30-21h00, thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.

13 Nguyễn Văn Tấn 5309/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

 P.Khoa HS-CC

14 Nguyễn Thị Hằng 5812/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

ĐD trưởng khoa HS-

CC

15 Trương Thị Trang 6202/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa HS-CC

16 Hồ Thị Thùy Trâm 4856/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu ,khám bệnh 

,chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ y tế ,Bộ nội 

vụ quy định mã số ,tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác 

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ 

Khoa HS-CC

17 Vũ Thị Hồng Vân 6237/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa HS-CC

Page 3



18 Mai Thị Kim Hạnh 6198/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa HS-CC

19 Võ Thị Bích Trâm 003421/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa HS-CC

20 Dương Thị Thuỷ 6177/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa HS-CC

21 Đỗ Thị Xuân Thảo 003180/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ 

Khoa HS-CC

22 Cao Thị Hoài Thắm 6395/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa HS-CC
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23 Trần Thị Hương 006664/BD-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, 

Chiều: 13h00-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa HS-CC

24 Nguyễn Thị Diệu 005227/BĐ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, 

Chiều: 13h00-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Đức Thuận

25 Võ Thị Thu Hiền 6266/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, 

Chiều: 13h00-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Nội

26 Trần Minh Nghĩa 000482/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; Tai Mũi 

Họng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BSCKII

T.Khoa Khám bệnh

Phòng khám BS.Nghĩa, từ 

thứ 2-6: 11h45-13h15, 

17h30-21h00, thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.

27 Nguyễn Thành Tâm
002647/BTH-CCHN

1018/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

P.Khoa khám bệnh

Phòng khám BS.Tâm, từ 

thứ 2-6: 11h45-13h15, 

17h30-21h00, thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.

28 Trương Quốc Sơn 0003087/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Răng 

Hàm Mặt

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

 P.Khoa khám bệnh

29 Hồ Thị Minh Hồng 002467/BTH-CCNH Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

Khoa Khám bệnh
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30 Phan Thị Hương 5352/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

ĐD trưởng Khoa 

Khám bệnh

31 Nguyễn Thị Thùy Trang 4525/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu ,khám bệnh 

,chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ y tế ,Bộ nội 

vụ quy định mã số ,tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác 

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Khám bệnh

32 Tô Thị Trâm 5351/ BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Khám bệnh

33 Lê Thị Minh Tú 003221/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Khám bệnh

34 Đặng Thị Đức Hương 000929/BTH-CCHN Thưc hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Khám bệnh

35 Lê Ánh Tuyết 6157/ BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Khám bệnh
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36 Nguyễn Thị Hà Vy 5954/ BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Khám bệnh

37 Hoàng Thị Bảo Minh 5374/ BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Khám bệnh

38 Cao Lê Nguyên Phương 6158/ BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Khoa Khám bệnh

39 Trần Thị Hà 6377/ BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Khám bệnh

40 Nguyễn Thị Phương Thảo 2358/BTH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa Xét 

nghiệm

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

CKI

T.Khoa Xét nghiệm

Phòng khám Thiên Ân 2, 

từ thứ 2-6: 11h45-13h15, 

17h30-20h00, thứ 7 - CN: 

7h00-20h00.

41 Đặng Hải Tấn 4969/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

P.Khoa Xét nghiệm
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42 Trần Thị Thanh Hương 5085/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

Khoa Xét nghiệm

43 Nguyễn Công Thành 4870/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

Khoa Xét nghiệm

44 Nguyễn Thị Hoàng Yến 4830/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

Khoa Xét nghiệm

45 Thông Thanh Nhân 5840/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

Khoa Xét nghiệm

46 Hà Đình Xô 001060/BTH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình 

ảnh y học (X-Quang)

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

Khoa CĐHA

47 Trần Phương Dung 4526/BTH -CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế. Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa CĐHA

48 Nguyễn Thị Trúc Linh 001065/BTH-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Khoa CĐHA

49 Nguyễn Phước Hiếu 003170/BTH-CCHN Kỹ thuật viên (X-Quang)

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

Khoa CĐHA
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50 Bùi Văn Lương 4321/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh, thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT – 

BYT – BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự

phòng, y sỹ.

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa CĐHA

51 Nguyễn Tiến Đô 4317/BTH-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học (X-Quang)

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

Khoa CĐHA

52 Hà Thị Thu 6425/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, 

Chiều: 13h00-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

 Điều dưỡng viên

Khoa CĐHA

53 Lê Tấn Phương 6993/BTH-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học 

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

Khoa CĐHA
Tăng mới

54 Đồng Thị Bạch Tuyết 000568/BTH-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Sản

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

T.Khoa Sản

55 Hồ Thanh Toàn
000517/BTH-CCHN

QĐ 1020/QĐ-SYT 
Khám chữa bệnh nội khoa, sản khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

P.Khoa sản

Phòng khám BS.Toàn, từ 

thứ 2-6: 11h45-13h15, 

17h30-21h00, thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.

56 Phan Thị Hà 2602/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

HSV trưởng Khoa 

CSSKSS
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57 Nguyễn Thị Trương Tịnh 000572/BTH-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Khoa CSSKSS

58 Lê Thị Bích Diễm 000574/BTH-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Khoa CSSKSS

59 Nguyễn Thị Hiệp 000576/BTH-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Khoa CSSKSS

60 Nguyễn Thị Hoàng Vũ 000573/BTH-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Khoa CSSKSS

61 Phạm Thi Điêu Thuyền 3941/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Khoa CSSKSS

62 Cao Thị Năm 000575/BTH-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh

Hộ sinh viên

Khoa CSSKSS

63 Huỳnh Thị Thư 4707/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, 

Chiều: 13h00-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Khoa CSSKSS

64 Nguyễn Đình Vũ
003169/BTH-CCHN

QĐ 1520/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền, Vật lý trị liệu –Phục hồi chức năng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

 T.Khoa YHCT

Phòng khám BS.Vũ, từ thứ 

2-6: 11h45-13h15, 17h30-

21h00, thứ 7 - CN: 7h00-

21h00.

65 Nguyễn Thị Tường Vân 047692/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS. Khoa YHCT
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66 Dương Thị Thùy Linh 001068/BTH-CCNH
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

ĐD trưởng khoa 

YHCT

67 Nguyễn Thị Phượng 000954/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa YHCT

68 Nguyễn Thị Như Thi 3800/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa YHCT

69 Đỗ Thị Kim Phượng 000932/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa YHCT

70 Thông Thị Minh Thơ
53927/BTH-CCHN

QĐ 748/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Da Liễu

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

Phó PT Khoa Nội

71 Tôn Ngọc Tân 5392/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

Phó Khoa Nội

72 Biện Thị Thiều 4527/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

ĐD Trưởng khoa Nội
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73 Võ Thị Thùy Dương 5839/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nội

74 Nguyễn Thu Thủy 4339/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nội

75 Nguyễn Thị Bích Liêu 5459/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu ,khám bệnh 

,chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ y tế ,Bộ nội 

vụ quy định mã số ,tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác 

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Nội

76 Tạ Thị Mến 6156/BTH-CCNH

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nội

77 Hoàng Thị Thúy 6159/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nội
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78 Lê Thị Tuyết Trinh 7039/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nội

79 Trương Thị Thùy Linh 6844/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Nội

80 Lê Văn Tấn 1088/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Nội

81 Trần Thị Thanh Diệp 6948/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nội

82 Phan Ngọc Tiến 
001057/BTH-CCHN

QĐ 74/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp, chuyên khoa Nhi

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

T.Khoa Nhi

83 Phan Ngô Nhất Hận 4496/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

P.Khoa Nhi

84 Lê Đức Chiến 5310/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

P.Khoa Nhi
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85 Phạm Thị Bảo Ngân 5837/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

ĐD trưởng khoa

86 Trần Thị Loan 6186/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nhi

87 Bùi Thị Trang 5017/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nhi

88 Trần Phan Duy Thuận 3793/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Nhi

89 Phan Thị Kim Mai 003526/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nhi

90 Hồ Thị Thu 000944/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nhi
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91 Trần Thị Thùy Trang 3825/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Nhi

92 Thị Kim Diệu 6213/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nhi

93 Võ Nguyễn Hoài Nam 6179/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Nhi

94 Hoàng Hà Trúc Linh 7095/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nhi
Tăng mới

95 Nguyễn Hữu Hùng 001404/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

T.Khoa Nhiễm

Phòng khám BS.Hùng, từ 

thứ 2-6: 12h00-13h00, 

17h30-21h00, thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.

96 Nguyễn Thị Thu Thơm 4846/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

P.Khoa Nhiễm
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97 Nguyễn Thị Chung 4997/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

ĐD trưởng khoa 

Nhiễm

98 Ngô Thị Hồng 6740/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

ĐH Điều dưỡng viên

Khoa Nhiễm

99 Nguyễn Thị Thương 002216/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nhiễm

100 Lê Thị Mỹ Lượng 000955/BTH-CCHN Thưc hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Nhiễm

101 Lê Thị Kiều Hạnh 000897/BTH-CCNH

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nhiễm

Page 16



102 Trần Nguyễn Thị Mỹ Trinh 000959/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nhiễm

103 Đoàn Thị Út Oanh 6356/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nhiễm

104 Chu Thị Phương Hoa 6188/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

CĐ Điều dưỡng viên

Khoa Nhiễm

105 Hồ Thị Như Thạnh 007661/BD-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Nhiễm

106 Dương Văn Dũng
3946/BTH-CCHN

QĐ 97/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại, Chuyên khoa Gây mê hồi sức

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

Phó PT.Khoa Ngoại

107 Phan Thị Thanh Tâm 4368/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

ĐD Trưởng khoa 

Ngoại

108 Ngô Tấn Pháp 000565/BTH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về gây mê 

hồi sức

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

KTV gây mê hồi sức

Khoa Ngoại
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109 Phan Thị Hồng 6406/BTH-CCNH

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, 

Chiều: 13h00-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

CĐ Điều dưỡng viên

Khoa Ngoại

110 Đỗ Thị Bích Vân 4885/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 cảu Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Ngoại

111 Hồ Thị Thanh Thảo 5919/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Ngoại

112 Nguyễn Phan Linh Thư 6069/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Ngoại

113 Trần Thị An 5838/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Ngoại

114 Văn Minh Thành Nhân 4901/BTH-CCHN

Tham gia theo quy định tại Thông tư số 

12/2021/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Ngoại
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115 Thông Quyền 6417/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Ngoại

116 Trần Thanh Hòa 3965/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 cảu Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Ngoại

117 Nguyễn Thị Hoài Phương 5303/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Ngoại

118 Tạ Quang Đức 5460/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa Ngoại

119 Võ Đăng Phong 7002/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, 

Chiều: 13h00-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa Ngoại

120 Nguyễn Dũng 002463/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI,

T.Khoa KSBT-

HIV/AIDS

Phòng khám BS.Dũng, từ 

thứ 2-6: 17h30-21h00,  thứ 

7 - CN: 7h00-21h00.
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121 Lưu Thúy Loan 002605/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế v/v ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa KSBT-

HIV/AIDS

122 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 6372/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, 

Chiều: 13h00-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa KSBT-

HIV/AIDS

123 Ngô Thị Tường Vi 6408/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa KSBT-

HIV/AIDS

Thay đổi số 

CCHN

124 Nguyễn Bá Sang 6178/BTH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn xét 

nghiệm

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

Khoa KSBT-

HIV/AIDS

125 Hồ Đức Thiện Trung 3967/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa KSBT-

HIV/AIDS

126 Lê Thị Ngọc Châu 5619/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa KSBT-

HIV/AIDS

Tăng mới
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127 Ngô Thị Việt 4057/BTH-CCNH

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ 

P.Khoa YTCC-

ATVSTP-DD

128 Trần Ngọc Hiếu 4167/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa YTCC-

ATVSTP-DD

129 Phan Thanh Hùng Anh 6692/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Khoa YTCC-

ATVSTP-DD

Tăng mới

130 Hồ Đông Cung 3947/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         
Điều dưỡng

Khoa YTCC-

ATVSTP-DD

131 Lê Khắc Sinh 000498/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

Trưởng P.khám 

ĐKKV BR
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132 Trà Ngọc Tú
000525/BTH-CCHN

QĐ 372/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

 Chuyên khoa Ngoại

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

Phó PKhám ĐKKV 

BR

Phòng khám BS. Tú, từ 

thứ 2-6: 17h30-21h00,  thứ 

7 - CN: 7h00-21h00.

133 Nguyễn Thị Mỹ Dung 000908/BTH-CCHN Thưc hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

134 Lê Thị Mỹ Dung 003317/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

Phó PKhám ĐKKV 

BR

135 Lê Thị Ngọc Huyền 003172/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

136 Nguyễn Cao Thành 0002965/BTH-CCNH
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên 

khoa CĐHA

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI CĐHA

 Khoa CĐHA

Phòng khám Thiên Ân 2, 

từ thứ 2-6: 11h15-13h15, 

17h15-21h00,  thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.

137 Đặng Ngọc Hà 4512/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

PKĐKKV BR

138 Nguyễn Công Phương 000491/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

Trạm Đức Bình

Tăng cường TYT 

Huy Khiêm thứ 6; 

TYT Đồng Kho thứ 

4,5; TYT Đức Thuận 

thứ 2,3

139 Lê Thị Hiền 5311/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

PKĐKKV BR
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140 Nguyễn Thảo Uyên 3806/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

PKĐKKV BR

141 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 003921/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa RHM

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

PKĐKKV BR

142 Dương Văn Tuấn 3803/BTH-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học 

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

Phó Khoa CĐHA

PKĐKKV Bắc 

Ruộng

143 Phạm Thị Ánh Tuyết 5030/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

144 Nguyễn Thị Hoàng Thạch 6235/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

145 Đặng Thị Ngọc Hồng 6233/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

146 Nguyễn Thị Thúy Hoa 5018/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR
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147 Trà Diễm My 6852/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

Thay đổi số 

CCHN

148 Lê Thị Bích Hảo 5080/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

149 Nguyễn Thị Thanh Vân 5078/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

150 Trần Thị Ái Trang 5950/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

151 Mai Thị Dung 6234/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế. Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

152 Phạm Thị Ái Ly 6001/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 v/v Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học 

dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

PKĐKKV BR
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153 Phan Thị Linh 6005/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 v/v Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học 

dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

PKĐKKV BR

154 Nguyễn Tấn Thành 6694/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

Thay đổi số 

CCHN

155 Nguyễn Tiến Đông 000958/BTH-CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên

môn về hình ảnh y học ( X–Quang )

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

156 Hoàng Lê Việt Phú 5081/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

157 Lê Thị Nga 2327/BRVT-CCHN

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ 

y tế - Bộ nội vụ ban hành tiêu chuẩn , 

chức trách nhiệm vụ các ngạch viên chức 

điều dưỡng, KTV VLTL-PHCN

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

158 Nguyễn Thị Kim Thoa 5408/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

PKĐKKV BR

159 Lê Thị Hoài Thu 5953/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR
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160 Lê Thị Minh Hậu 6232/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

161 Trần Thị Na 6447/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

PKĐKKV BR

162 Nguyễn Đăng Kệ 000366/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

P.khám ĐKKV BR

163 Đinh Quốc Phong 5003/BTH - CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Nghị Đức 

164 Trần Thị Thanh Thảo 6002/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

165 Võ Thị Thu Thương 6231/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

166 Trần Xuân Trang 6803/BTH - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

Thay đổi số 

CCHN
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167 Nguyễn Thị Thu Thảo 5951/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

168 Trần Thị Kim Yến 4109/BTH-CCNH

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 v/v Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học 

dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

PKĐKKV BR

169 Ngô Thị Chín 3381/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

170 Nguyễn Thị Thảo 5949/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

171 Trương Thị Mỹ Vân 4421/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

PKĐKKV BR

172 Vũ Thị Nhân 238/BTH-CCHND
Thực hiện kỹ thuật viên chuyên môn về 

xét nghiệm Lao

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên 

PKĐKKVBR
Tăng mới

173 Trương Bảy 001399/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI 

Trưởng trạm Đức 

Phú

Tăng cường Trạm Y 

tế Nghị Đức thứ 3,5

Phòng khám BS.Bảy, từ 

thứ 2-6: 11h45-13h15, 

17h30-21h00, thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.
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174 Đinh Phú Vinh 002659/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y Sỹ

P.Trạm Đức Phú

175 Nguyễn Văn Lộc 002665/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 2/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ v/v ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y Sỹ

Trạm Đức Phú

176 Bùi Tư 002666/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y Sỹ

Trạm Đức Phú

177 Nguyễn Thị Hoa Lài 002656/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y Sỹ

Trạm Đức Phú

178 Lê Thị Trâm 6313/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Đức Phú

179 Nguyễn Thị Thu Hà 3889/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Đức Phú

180 Trần Thị Hằng My 6314/BTH-CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn thông 

thường thuộc chuyên khoa phụ sản và sơ 

sinh

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trạm Đức Phú

181 Ngô Thị Thu Hà 002657/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày

15/03/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức hộ sinh.

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trạm Đức Phú
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182 Hồ Thị Thảo 6615/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Đức Phú
Tăng mới

183 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 5045/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Đức Phú
Tăng mới

184 Hà Tấn Thanh 0002751/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trưởng trạm Nghị 

Đức

185 Phạm Phan Cẩm Tú 002546/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Nghị Đức 

186 Hồ Thị Đông Hà 003179/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trạm Nghị Đức 

187 Lưu Thị Hồng Phượng 6279/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ  v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Nghị Đức 

Page 29



188 Trần Thị Hồng Thắm 003175/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Nghị Đức 

189 Hồ Thị Minh Hà 0001350/NT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trạm Nghị Đức 

190 Nguyễn Thị Hằng 5961/BTH-CCHN

Thưực hiện theo quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Nghị Đức 

191 Huỳnh Thị Thảo 0002443/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ  v/v ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Khoa HS-CC

192 Phạm Thi Xuân Phượng 002664/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trưởng trạm Măng 

Tố

193 Nguyễn Thị Thoan 002663/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Măng Tố

194 Nguyễn Công Sản 002543/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

Phó Trạm Măng Tố

Tăng cường K.Khám 

bệnh thứ 6

Tăng cường Trạm Y 

tế Măng Tố thứ 3,5
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195 Lê Thị Thuý Hằng 6003/BTH-CCHN

Thưực hiện theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Măng Tố

196 Mai Thị Ngọc Miễn 5974/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Măng Tố

197 Phạm Ngọc Nhi 003197/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Măng Tố

198 Phan Thị Mỹ Lệ 6004/BTH-CCHN

Thưực hiện theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Măng Tố

199 Hoàng Thị Ngọc Lan 6054/BTH-CCHN

Thưực hiện theo quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Măng Tố

200 Nguyễn Thị Mộng Thúy 0002640/BTH-CCHN

Thưực hiện theo quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Măng Tố

201 Lê Đình Ngọc 002660/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Măng Tố

202 Nguyễn Phước Hậu 000569/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Măng Tố
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203 Trần Long Bạch Vương 3996/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Măng Tố

204
Nguyễn Tôn Phương 

Trang
0002735/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trưởng trạm Huy 

Khiêm

205 Đỗ Thị Dung 6199/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Huy Khiêm

206 Nguyễn Thị Bích Phượng 6195/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy  

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Huy Khiêm

207 Nguyễn Thị Thu Hà 6196/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Huy Khiêm

208 Lê Đình Hoàng 3929/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Huy Khiêm
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209 Võ Thị Thu Hiếu 2287/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày

15/03/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức hộ sinh.

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trạm Huy Khiêm

210 Nguyễn Thị Kim Anh 6261/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trưởng trạm Đồng 

Kho

211 Trần Minh Tâm 002480/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, y học cổ 

truyền.

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Phó trạm Đồng Kho

212 Trần Thị Thùy Trang 000518/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa Sản

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh 

Trạm Đồng Kho

213 Hồ Thị Minh Tâm 0002479/BTH-CCHN

Thưực hiện theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trạm Đồng Kho

Phòng khám tư nhân, từ 

thứ 2-6: 11h45-13h15, 

17h30-21h00,  thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.

214 Trương Thị Ngọc Huyền 003154/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Đồng Kho

Phòng khám Ys. Huyền, từ 

thứ 2-6: 11h45-13h15, 

17h30-21h00,  thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.

215 Lê Văn Thôi 3944/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Đồng Kho
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216 Trần Thị Ngọc Oanh
3957/BTH-CCHN

QĐ 1016/QĐ-SYT

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Đồng Kho

217 Đặng Thị Bình 0002790/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày

15/03/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức hộ sinh.

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trưởng trạm La 

Ngâu

218 Đặng Văn Thanh 0003103/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Phó trạm La Ngâu

219 Nguyễn Thị Út Mơ 001117/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm La Ngâu

220 Trần Thị Thu Tâm 3943/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm La Ngâu

221 Trần Đăng Nguyên Hồ 4030/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 v/v Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học 

dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm La Ngâu
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222 Lê Thị Kim Hoa 0003069/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Phó PT Trạm Đức 

Bình

223 Hồ Đức Hồng Châu 6187/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Đức Bình

224 Đinh Thị Quyên 0003067/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Đức Bình

225 Giáp Hà Nam 3945/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ y tế, bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trạm Đức Bình

226 Nguyễn Thị Đông 6282/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y 

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trạm Đức Bình

227 Hoàng Thị Thanh Thi 2681/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Đức Bình
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228 Nguyễn Hằng Dung 3987/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Đức Bình

229 Trần Duy Minh Thảo 4424/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Phó trạm Đức Thuận

230 Nguyễn Thị Thu Hà 002473/BTH-CCHN

Thưực hiện theo quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Đức Thuận

231 Trương Thị Hồng Hạ 002474/BTH-CCHN

Thưực hiện theo quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Đức Thuận
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232 Võ Thị Ngọc Thảo 3956/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Đức Thuận

233 Phan Thị Quang Trinh 002604/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trưởng trạm Lạc 

Tánh

234 Nguyễn Công Tú 3925/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ v/v Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Lạc Tánh

235 Đoàn Thị Ngọc Thúy 6263/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Lạc Tánh

236 Phạm Thị Thúy Hồng 3941/BTN-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  của Bộ y tế, Bộ nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trạm Lạc Tánh
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237 Ngô Thị Kiều 6759/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015  v/v Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Lạc Tánh

238 Nguyễn Thanh Phát 002242/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

Trưởng trạm Gia An

Phòng khám BS.Bảy, từ 

thứ 2-6: 11h45-13h15, 

17h30-21h00, thứ 7 - CN: 

7h00-21h00.

Tăng cường TYT Lạc 

Tánh thứ 3,5

239 Phan Thị Ánh Thu 002511/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Gia An

240 Mai Bích Thủy 002570/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ  v/v ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Gia An

241 Trần Thị Ngọc Lệ 002572/BTH-CCHN

Thưực hiện theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ 

y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trạm Gia An

242 Phạm Thị Như Én 6555/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng,hộ sinh, kỹ thuật y

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Gia An

243 Nguyễn Văn Sang 3939/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v/v 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Gia An

244 Nguyễn Minh Hải 002475/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI

Trưởng trạm YT Gia 

Huynh

Tăng cường K.Khám 

bệnh thứ 2,4,5
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245 Phạm Thị Thuỳ Trâm 002476/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Gia Huynh

246 Đoàn Thị Ngọc Lan 002477/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày

15/03/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên

chức hộ sinh.

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trạm Gia Huynh

247 Đỗ Bá Tuấn 0003056/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Gia Huynh

248 Nguyễn Thị Cẩm Tú 6284/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 26/2015-

TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật.

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Gia Huynh

249 Nguyễn Thị Hoài Thanh 4074/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 26/2015-

TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật.

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Gia Huynh

250 Lê Thị Duyên 6113/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT BYT- BNV ngày 

27/5/2015 v/v Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học 

dự phòng, y sĩ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Gia Huynh

251 Nguyễn Tấn Thành 002486/BTHCCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Bác sỹ

Trưởng trạm Suối 

Kiết

252 Huỳnh Thị Thu Vân 0002331/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Suối Kiết
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253 Nguyễn Văn Phùng 002484/BTH_CCHN

Thưực hiện theo quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Điều dưỡng viên

Trạm Suối Kiết

254 Trần Thị Thuỳ Linh 6288/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 07 / 10 / 

2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Hộ sinh viên

Trạm Suối Kiết

255 Lê Tấn Tài 3776/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế ,Bộ Nội 

vụ Quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Suối Kiết

256 Lâm Thị Cẩm Vân 5407/BTH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Kỹ thuật viên

Khoa Xét nghiệm
Nghỉ việc

257 Lê Đình Ấn 000439/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; chẩn 

đoán hình ảnh

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h300-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

BS.CKI, 

TK CĐHA
nghỉ hưu

258 Phạm Thị Tám 000570/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Nghị Đức 
Nghỉ việc

259 Hoàng Chiếm Bình 0003068/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 - Từ thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h30, 

Chiều: 13h30-17h00;

- Ngày trực: 24/24h.                         

Y sỹ

Trạm Đức Bình
Nghỉ việc

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;

- Các thành viên Hội đồng tư vấn;

- Các PGĐ SYT (biết);

- Trung tâm Y tế Tánh Linh (thực hiện);

GIÁM ĐỐC

Đặng Thức Anh Vũ

Nơi nhận:

- Lưu: VT, NV.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (biết);
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4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

           Bình Thuận, ngày  13 tháng   6  năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ( Cập nhật đến 12/6/2024)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÁNH LINH

2. Địa chỉ: số 111, Đường 25/12, khu phố Lạc Thuận, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
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